
Trường THPT Gia Định DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 12 Năm học 2021-2022

Lớp Stt Họ và tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú
12HS 1 Trần Minh An 26/03/2004 Nam Định
12HS 2 Nguyễn Hoàng Anh 07/03/2004 Tp.HCM
12HS 3 Nguyễn Hồ Mai Anh x 18/12/2004 Tp.HCM
12HS 4 Nguyễn Minh Ánh x 28/09/2004 Tp.HCM
12HS 5 Nguyễn Hoài Bắc 22/06/2004 Tp.HCM
12HS 6 Chung Ngọc Bách 17/05/2004 Tp.HCM
12HS 7 Hầu Trịnh Đông Các x 16/05/2004 Thừa Thiên Huế
12HS 8 Bùi Thùy Chi x 05/12/2004 Tp Hải Phòng
12HS 9 Nguyễn Quang Đại 27/07/2004 Bà Rịa-Vũng Tàu
12HS 10 Vương Hiểu Đan x 22/06/2004 Tp.HCM
12HS 11 Nguyễn Như Linh Đan x 19/09/2004 Tp.HCM
12HS 12 Vũ Thành Danh 06/09/2004 Tp.HCM
12HS 13 Trần Đại Dương 09/08/2004 Tp.HCM
12HS 14 Bùi Minh Hạnh x 23/12/2004 Tp.HCM
12HS 15 Nguyễn Hoàng Hưng 22/03/2004 Tp.HCM
12HS 16 Lê Phan Bảo Huy 26/05/2004 Tp.HCM
12HS 17 Nguyễn Hoàng Huy 03/07/2004 Tp.HCM
12HS 18 Nguyễn Ngọc Hoàng Khang 06/02/2004 Tp.HCM
12HS 19 Trần Hoàng Uyển Khanh x 05/09/2004 Tp.HCM
12HS 20 Bỳ Bích Khê x 03/10/2004 Tp.HCM
12HS 21 Nguyễn Anh Khoa 13/11/2004 Tp.HCM
12HS 22 Nguyễn Lê Hoàng Lam 14/01/2004 Tp.HCM
12HS 23 Nguyễn Hoàng Khánh Linh x 12/09/2004 Tp.HCM
12HS 24 Nguyễn Ngọc Khánh Linh x 03/01/2004 Tp.HCM
12HS 25 Trần Phương Linh x 26/10/2004 Tp.HCM
12HS 26 Nguyễn Thùy Linh x 04/12/2004 Bắc Giang
12HS 27 Vũ Thùy Linh x 29/07/2004 Tp.HCM
12HS 28 Bùi Nguyễn Quỳnh Mai x 17/07/2004 Tp.HCM
12HS 29 Vũ Khánh Minh x 06/11/2004 Tp.HCM
12HS 30 Đỗ Quang Minh 01/03/2004 Tp.HCM
12HS 31 Lê Phương Hà My x 25/02/2004 Tp.HCM
12HS 32 Bùi Thế Nam 04/04/2004 Tp.HCM
12HS 33 Nguyễn Phạm Hoàng Ngân x 14/05/2004 Tp.HCM
12HS 34 Nguyễn Ngọc Thu Ngân x 15/01/2004 Tp.HCM
12HS 35 Nguyễn Hoàng Thảo Nghi x 12/08/2004 Tp.HCM
12HS 36 Nguyễn Như Nghĩa x 06/07/2004 Tp.HCM
12HS 37 Nguyễn Thanh Nguyên x 06/04/2004 Tp.HCM
12HS 38 Nguyễn Ngọc Khánh Nhi x 02/10/2004 Tp.HCM
12HS 39 Phạm Minh Nguyệt Quế x 09/06/2004 Tp.HCM
12HS 40 Lã Thị Thu Quỳnh x 18/09/2004 Tp.HCM
12HS 41 Nguyễn Phương Thảo x 16/12/2004 Tp.HCM
12HS 42 Nguyễn Thịnh 24/01/2004 Tp.HCM
12HS 43 Nguyễn Minh Thư x 04/04/2004 Vĩnh Long
12HS 44 Nguyễn Ngọc Minh Thư x 14/06/2004 Tp.HCM
12HS 45 Nguyễn Thị Cẩm Tiên x 03/01/2004 Tp.HCM
12HS 46 Nguyễn Ngọc Hương Trà x 16/03/2004 Tp.HCM
12HS 47 Trần Võ Minh Trí 01/07/2004 Tp.HCM
12HS 48 Nguyễn Công Triết 16/02/2004 Bến Tre
12HS 49 Lê Hoàng Mỹ Tường x 06/09/2004 Tp.HCM
12HS 50 Hồ Phương Uyên x 26/05/2004 Tp.HCM
12HS 51 Nguyễn Thanh Vân x 14/12/2004 Tp.HCM
12HS 52 Nguyễn Gia Vinh 13/11/2004 Tp.HCM
12HS 53 Nguyễn Quang Vinh 07/10/2004 Nam Định
12HS 54 Bùi Quốc Vương 24/03/2004 Tp.HCM
12HS 55 Trần Vũ Tường Vy x 27/08/2004 Tp.HCM


